
UBND TỈNH VĨNH LONG 
SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-STP Vĩnh Long, ngày       tháng 8 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý  

của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2 tỉnh Vĩnh Long 

 

 Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Sở Tư pháp thông báo danh 

sách người thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 

2 tỉnh Vĩnh Long. 

 Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước số 2 tỉnh Vĩnh Long được đăng tải tại địa chỉ: 

https://stp.vinhlong.gov.vn. Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, 

chủ động trong công tác.  

 Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi, Sở Tư pháp sẽ cập nhật kịp 

thời tại địa chỉ nêu trên./. 

  

Nơi nhận: 
- Cục PBGDPL&TGPL - Bộ Tư pháp (b/c); 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh; 

- UBND các xã, phường;  

- Giám đốc (báo cáo);  

- Văn phòng Sở (đăng tải trên Trang TTĐT Sở);  

- Lưu: VT, HC&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Kim Phụng 

 

https://stp.vinhlong.gov.vn./


UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC 

SỐ 2 TỈNH VĨNH LONG 
 

 

I. TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ 
 

STT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức danh Nơi công tác 
 

Điện thoại 
Nam Nữ 

1  Võ Vũ Liêm 1976 

 

 

 

 

Trợ giúp viên 

pháp lý hạng 

III 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm 

Trợ giúp 

pháp lý 

nhà nước 

số 2 tỉnh 

Vĩnh Long 

Địa chỉ: Số 

15 đường 

Thủ Khoa 

Huân, 

phường An 

Hội, tỉnh 

Vĩnh Long. 

 

0908446645 

2  Nguyễn Văn Thu 1965 

 

0939509616 

3  Hồ Tấn Phát 1977 

 

0914293093 

4  Lê Huỳnh Nhựt Thiện 1975 

 

0974414871 

5  Lê Quốc Đạt 1978 

 

0908438017 

6  Tràng Thị Thu Hương  

 

1987 0983510488 

7  Lê Thị Mộng Thùy  

 

1985 0977031494 

8  Trần Thị Bích Thuận  

 

1971 0919717336 

9  Đoàn Hồng Huyên  

 

1980 0938053839 

 

 



STT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức danh Nơi công tác Điện thoại 
Nam Nữ 

10  Đỗ Thị Trầm  1989 

 

 

 
Trợ giúp viên 

pháp lý hạng III 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm 

Trợ giúp 

pháp lý nhà 

nước số 2 

tỉnh Vĩnh 

Long 

Địa chỉ: Số 

15 đường 

Thủ Khoa 

Huân, 

phường An 

Hội, tỉnh 

Vĩnh Long. 

 

0937042652 

11  Nguyễn Minh Khoa 1986 

 

0903907487 

12  Đào Công Hai 1984 

 

0788877705 

13  Hồ Thị Ngọc Trinh  1987 0989930027 

14  Lê Thị Mỹ Hạnh  1985 0942500875 

15  Đoàn Thị Ngọc Duyên  1984 0918342443 

16  Mai Thành Tâm 1991 

 
0385627078 

17  Huỳnh Thanh Sang 1991 

 
0367630114 



II. LUẬT SƯ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
 

STT Họ và tên 
Năm sinh 

Nơi công tác 
Điện thoại 

Nam Nữ 

1 Trần Nhật Long Huy 1978  

VPLS Huy Nguyên, 137C, 

Hùng Vương (nối dài), 

phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh 

Long. 

0908 155 235 

2 Nguyễn Tấn Đức 1973  

VPLS Nguyễn Tấn Đức, ấp 

An Hòa, xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh 

Long 

0903 621 830 

3 Nguyễn Văn Thành 1954  

VPLS Lê Vũ Hồng Huệ, 

559A, ấp Phú Chánh, phường 

Phú Khương, tỉnh Vĩnh 

Long. 

0702 969 255 

4 Phạm Thị Kim Tuyến  1959 

VPLS Võ Tấn Thành, 177B1, 

Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 

1, phường Phú Khương, tỉnh 

Vĩnh Long. 

0918 407 141 

5 Nguyễn Thị Phượng  
1960 

VPLS Nguyễn Thị Phượng 

A6/1, ấp 1, khu phố 1, 

phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh 

Long 

0919 334 678 
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